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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

Bản án số: 973/2024/HS-PT 

Ngày: 01/11/2024                 

 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 - Thành phần Hội Đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Huân 

   Các Thẩm phán       : Bà Trần Thị Lê Na 

            Bà Chử PH Ngọc 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Duy T  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Vũ Thị Thu 

Hà - Kiểm sát viên 

Ngày 01 tháng 11 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 861/2024/TLPT-HS ngày 

08/10/2024 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lý T đối với bản án hình sự 

sơ thẩm số 152/2024/HSST ngày 23/08/2024 của Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm - Hà Nội. 

- Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Lý T, sinh năm 1985; Giới tính: Nam; 

ĐKHKTT tại: Phố Đ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội; Nơi ở: ngõ 23 đường A, phường P, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Lý Tvà bà Bùi Thị 

C; Vợ là Hà Ngọc H; Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2020, con nhỏ nhất 

sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 12/5/2020, bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử 

phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 tháng kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Gây rối trật tự công cộng” (Bản án hình sự 

sơ thẩm số 65/2020/HSST ngày 12/5/2020 của Toà án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm; Đã được xoá án tích); 

  Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (Có mặt) 

* Trong vụ án còn có người bị hại không kháng cáo, Tòa án không triệu 

tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau: Khoảng 18 giờ 00 phút, 

ngày 26/02/2024, chị Nguyễn Thị L đến Công an phường Hàng Bạc trình báo 

về việc khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, chị L bị Nguyễn Lý T đánh gây tH 

tích tại khu vực trước số 4 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội. 

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám 

nghiệm hiện trường, rà soát camera, nhân chứng chứng kiến sự việc chị L bị 

đánh tại số 4 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy không phát hiện 

camera ghi hình vụ việc, nhưng có nhân chứng trực tiếp là anh Nguyễn Văn 

H (Sinh năm 1999; ĐKHKTT: thôn Quang Tiền, xã Thọ Vinh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên) nhìn thấy toàn bộ nội dung sự việc. 

Tại Cơ quan điều tra, anh Nguyễn Văn H khai: Khoảng 15 giờ 45 phút 

ngày 26/02/2024, anh H đứng bán hàng tại trước số 2 Hàng Dầu, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội chứng kiến chị L và T gặp nhau tại phố Hàng Dầu, đôi bên xảy 

ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, T xuống xe đánh chị L, chị L chỉ giơ 

tay đỡ, không đánh lại T. 

Tiến hành cho anh H và chị L nhận dạng đối tượng qua ảnh, anh H và 

chị L đều nhận diện và khẳng định người trong ảnh ở vị trí số 4 (tên Nguyễn 

Lý T) là đối tượng đánh gây tH tích chị L tại số 4 Hàng Dầu ngày 

26/02/2024. 

Quá trình điều tra xác định được như sau: 

Trưa ngày 26/02/2024, chị Nguyễn Thị L đẩy xe hàng bán hoa quả đi 

qua cửa hàng của chị Hà Ngọc H (vợ của Nguyễn Lý T) tại  Đinh Tiên 

Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Do không có lối đi nên chị L nhắc chị H 

đứng gọn vào nhưng chị H không làm theo, chị L tiếp tục đẩy xe qua thì 

chạm vào người chị H, lúc này có T đứng ở đó. Sau khi đẩy xe hàng về cất. 

Đến khoảng 15 giờ 45 phút ngày 26/02/2024, chị Nguyễn Thị L điều khiển 

xe máy đi từ phố Hàng Dầu về ngã tư Cầu Gỗ - Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội, bất ngờ bị Nguyễn Lý T điều khiển xe máy đi từ phía sau lên chặn 

đầu xe, chị L quay xe sang phía trước cửa số 4 Hàng Dầu đỗ lại thì T đi theo 

và dùng tay túm tóc, kéo giật ngửa ra sau khiến chị L ngã xuống đất, sau đó 

dùng tay, chân đấm đá nhiều lần vào vùng mặt, đầu chị L. Thấy chị L nằm 

im, T mới dừng lại và lên xe bỏ đi.  
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Tại Giấy chứng nhận tH tích số 06/2024/CN ngày 05/3/2024 của Bệnh 

viện Hà Nội Việt Nam – Cu Ba xác định tình trạng tH tích của chị Nguyễn 

Thị L như sau (BL 30):  

+ Vào viện ngày 26/02/2024; ra viện ngày 26/02/2024. 

+ Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt; 

+ Sưng nề vùng mặt, tụ máu mắt trái và trán; 

+ Há ngậm miệng bình thường, gãy thân răng 2.2; 

+ Không có dấu hiệu gãy xương 

Tại Bản kết luận giám định pháp y số 498/KLTTCT-TTPY ngày 

22/4/2024 của T tâm pháp y - Sở y tế Hà Nội xác định tình trạng tH tích của 

chị Nguyễn Thị L như sau (BL từ 38 - 39):  

1. Các kết quả chính: 

1.1. Gãy ½ thân răng 2.2: 02%. 

1.2. Mất răng 3.7: Không thấy ghi nhận trong Giấy chứng nhận tH tích 

của Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, không có tỷ lệ phần trăm tổn tH cơ thể. 

2. Kết luận: 

2.1. Tỷ lệ phần trăm tổn tH cơ thể của chị Nguyễn Thị L tại thời điểm 

giám định là 02%. 

2.2. Kết luận khác: Cơ chế hình thành tH tích: Các tổn tH của chị 

Nguyễn Thị L do vật tày gây ra. 

Tỷ lệ tổn hại sức khỏe 02%. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Lý T khai nhận: T và chị L không có 

quan hệ gì, chỉ biết nhau qua việc bán hàng rong tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, 

Hà Nội. Trước đây, chị L chửi mẹ của T nên ngày 26/02/2024, khi T nhìn 

thấy chị L đi qua số 4 Hàng Dầu, T nói chị L “Bố con điên” thì chị L chửi lại 

T. Do tức giận, T tiến lại gần, dùng tay phải tát vào mặt chị L đồng thời túm 

tóc chị L kéo đầu xuống, dùng chân đá vào mặt chị L khoảng 3 - 4 cái sau đó 

bỏ đi. T nhận thức được hành vi gây tH tích cho chị L là sai, tuy nhiên theo T 

lỗi một phần do chị L chửi nên T nóng giận đánh chị L. 

 Về bồi thường dân sự: Chị Nguyễn Thị L không có yêu cầu, đề nghị gì 

về bồi thường dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 148/CT-VKS ngày 12/7/2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Lý T về tội "Cố ý gây tH tích" 

theo điểm i (Có tính chất côn đồ) Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 
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Tại bản án số 152/2024/HSST ngày 23/08/2024 của Tòa án nhân dân 

quận Hoàn Kiếm  - Hà Nội đã quyết định.  

Tuyên bố: Nguyễn Lý T phạm tội “Cố ý gây tH tích”.  

- Áp dụng điểm i Khoản 1 Điều 134; điểm b, s Khoản 1 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Nguyễn Lý T 08 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành 

án.  

Bản án còn quyết định án phí.  

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Lý T có đơn kháng 

cáo xin được hưởng án treo.  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Lý T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và 

khai nhận hành vi phạm tội.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quan điểm giải 

quyết vụ án đã đề nghị:  

- Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lý T trong thời hạn luật định nên đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.  

- Về nội dung vụ án: Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 26/02/2024, chỉ vì 

mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, Nguyễn Lý T đã có hành vi dùng tay, 

chân đấm, đá vào vùng mặt chị Nguyễn Thị L gây tổn hại sức khỏe 02% tại 

khu vực lòng đường trước số 4 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội. Hành vi của Nguyễn Lý T đã bị Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử về tội “Cố ý gây tH tích” là có căn cứ. Cấp sơ thẩm xử phạt 08 

tháng tù là có căn cứ.  

Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết gì mới nên không có căn cứ 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo.  

Đề nghị: Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng 

hình sự.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lý T. Giữ nguyên bản 

án sơ thẩm số 152/2024/HSST ngày 23/08/2024 của Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm - Hà Nội.  

Tuyên bố: Nguyễn Lý T phạm tội “Cố ý gây tH tích”.  

- Áp dụng điểm i Khoản 1 Điều 134; điểm b, s Khoản 1 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Nguyễn Lý T 08 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành 

án. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] - Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lý T trong thời hạn 

luật định nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.  

[2] - Về nội dung: Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Lý T, lời khai của 

người bị hại, giám định tH tích cùng các tài liệu điều tra có đủ căn cứ kết 

luận: Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 26/02/2024, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt 

trong sinh hoạt, Nguyễn Lý T đã có hành vi dùng tay, chân đấm, đá vào vùng 

mặt chị Nguyễn Thị L gây tổn hại sức khỏe 02% tại khu vực lòng đường 

trước số 4 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội. Hành vi của Nguyễn Lý T đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Cố ý 

gây tH tích” là có căn cứ. 

[3] - Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt mà bị 

cáo Nguyễn Lý T đã dùng chân tay đấm đá vào vùng mặt chị Nguyễn Thị L 

gây tổn hại sức khoẻ 2%. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sức khoẻ của 

công dân, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội. Nhân thân bị cáo xấu đã bị xét 

xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Toà án cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có ý thức bồi thường thiệt hại cho 

người bị hại để xử phạt bị cáo Nguyễn Lý T 08 tháng tù là có căn cứ, đúng 

pháp luật. Cho nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

[4] - Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị 

cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.  

 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

* Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự.  



6 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lý T. Giữ nguyên bản 

án sơ thẩm số 152/2024/HSST ngày 23/08/2024 của Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm - Hà Nội.  

Tuyên bố: Nguyễn Lý T phạm tội “Cố ý gây tH tích”.  

- Áp dụng điểm i Khoản 1 Điều 134; điểm b, s Khoản 1 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Nguyễn Lý T 08 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

- Về án phí: Áp dụng nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:                                                                   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 - VKSND thành phố Hà Nội;                                                Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà                    

 - TAND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;         

 - VKSND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; 

 - Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;                   

 - Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;  

 - Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác; 

 - Lưu HSVA, VP      .          Nguyễn Ngọc Huân 

 

 

 

 

 


